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1. GVCN K10 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Bùi Huy Hiếu XH 1 – 10A1  

2 Đỗ Thị Nụ XH 2 – 10A2  

3 Ngô Thị Minh Phú XH 3 – 10A3   

4 Mai Thu Hà XH 4 – 10A4  

5 Đỗ Thị Thu Huyền XH 5 –10 A5  

6 Lưu Hồng Xuân XH 6 –10 A6  

7 Nguyễn Thị Phương Mai XH 7 – 10A7  

8 Trịnh Thị Thu Huyền LKXH – 10A8  

9 Nguyễn Thị Phương Thảo LKTN – 10A9  

10 Hoàng Quốc Định TN 1 – 10A10  

11 Nguyễn Thị Hương TN 2 –10A11  

12 Vương Thị Thúy TN 3 – 10A12  

13 Phạm Thị Ngọc Huyền TN 4 – 10A13  

14 Nguyễn Thị Ngọc Phượng TN 5 – 10A14  

15 Nguyễn Thị Bích Hà TN 6 – 10A15  

2. Nội dung giáo dục 

Định hướng Tên lớp Môn học lựa chọn Chuyên đề Môn học bắt buộc 

KHXH 

10A1, A2, A3 
Địa lý - GDKTPL- Lý – CN 

Toán, Văn, Sử 

Ngữ văn, Toán, 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng 

Anh), Lịch sử, Giáo 

dục thể chất, Giáo 

dục Quốc phòng và 

an ninh, Hoạt động 

trải nghiệm hướng 

nghiệp, Giáo dục 

địa phương. 

10A4, A5 
Địa lý - GDKTPL - Sinh - 

Tin học 

10A6, A7 
Địa lý – GDKTPL - Hóa - 

Tin học 

KHTN 

10A10, A11 Lý – Hóa -  Sinh -Tin học 

Toán, Lý, Hóa 
10A12, A13 

Lý - Hóa -  Sinh - Địa 

10A14, A15 
Lý - Hóa - Sinh - Công 

nghệ 

IELTS 

 

10 A8 Địa lý - GDKTPL- Lý – CN Toán, Văn, Sử 

10 A9 Lý – Hóa -  Sinh -Tin học Toán, Lý, Hóa 

     


